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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2026


BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thống kê đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
Trong những năm gần đây, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang trên thế giới, dịch bệnh và thiên tai gia tăng; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen tác động, ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bối cảnh đó, đòi hỏi các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm thích nghi, phù hợp với tình hình thực tế.
Cùng với đó, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số đang phát triển nhanh, mạnh mẽ và tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực. Công nghệ thông tin và sinh học tiếp tục có những bước nhảy vọt, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trước bối cảnh đó, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời gian qua, Quốc hội cũng đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước như: Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt là Nghị quyết số 176/2025/QH15 ngày 18/02/2025 của Quốc hội quy định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã quy định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 17 bộ, ngành (gồm: 14 bộ và 3 cơ quan ngang Bộ). Bên cạnh đó, việc cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã đã được thực hiện theo quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc này hướng đến xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy có tính ổn định lâu dài, có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển chung của đất nước, bảo đảm phù hợp với các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống, tôn giáo, dân tộc, quốc phòng, an ninh; tạo lập không gian cho sự phát triển bền vững làm cơ sở nền tảng thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới và hỗ trợ các địa phương cùng phát triển.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính, tăng quyền chủ động và trách nhiệm giải trình cho cấp cơ sở thì việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định của Luật Thống kê và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp là việc cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã được xây dựng trên cơ sở chính trị và pháp lý, như sau:

2.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở để rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới yêu cầu: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm ‘địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm’ và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn” (khoản 2 mục III). Đây là cơ sở chính trị quan trọng để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thống nhất với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. 

2.2. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 110, quy định: “Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do luật định”. Quy định này là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính và đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật về thống kê nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức đơn vị hành chính mới. 

- Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp, gồm: “a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); b) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã)”. Quy định này là căn cứ để rà soát, xây dựng bổ sung các quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm phù hợp với cơ cấu đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê số 138/2025/QH15 quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã. 

- Thông tư số…… của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã

Chế độ báo cáo thống kê là một trong những hình thức chủ yếu, quan trọng và được sử dụng lâu dài để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước.

Trước đây, Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã tạo cơ sở để tổ chức thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê tại địa phương. Quyết định này cũng giao cơ quan thống kê xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê và yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý, điều hành trên địa bàn. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( trước đây) đã ban hành Công văn số 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 gửi Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, Công văn số 5891/BKHĐT-TCTK là văn bản hành chính hướng dẫn về  nghiệp vụ, chuyên môn thống kê, cho nên việc tổ chức thực hiện biểu mẫu báo cáo thu thập thông tin thống kê chưa đồng bộ, thống nhất về thời gian banh hành cũng như nội dung, đối tượng cung cấp, kỳ báo cáo, thời hạn và phương thức báo cáo. Mặt khác, việc thiếu quy định thống nhất cũng gây khó khăn cho cơ quan thống kê trong kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp và bảo đảm tính so sánh của số liệu thống kê giữa các địa bàn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã ở từng địa phương là khác nhau dẫn đến chất lượng thông tin thống kê và tính kịp thời chưa bảo đảm.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã

Việc quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý và tổ chức thu thập thông tin thống kê thống nhất trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ nhất, khắc phục khoảng trống pháp lý và bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. Các hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo thống kê trước đây, trong đó có Công văn số 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023, mới mang tính hướng dẫn nghiệp vụ, chưa hình thành chế độ báo cáo thống kê thống nhất có tính bắt buộc. Vì vậy, cần có quy định pháp luật xác định rõ nội dung, nguồn thông tin, đơn vị cung cấp, kỳ báo cáo, thời hạn và phương thức báo cáo.

Thứ hai, đáp ứng yêu cầu của pháp luật thống kê và bảo đảm nguồn thông tin cho hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã. Luật Thống kê được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 138/2025/QH15 đã bổ sung các quy định về hệ thống thông tin thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phải đi đôi với quy định phương thức thu thập, cung cấp thông tin để bảo đảm các chỉ tiêu có đủ số liệu đầu vào.

Thứ ba, phù hợp với sự thay đổi về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi kết thúc tổ chức chính quyền cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu thu thập thông tin tại cơ sở thay đổi cả về phạm vi và mức độ chi tiết. Chế độ báo cáo thống kê thống nhất sẽ giúp cấp xã chủ động khai thác thông tin phục vụ quản lý địa bàn, đồng thời bảo đảm nguồn số liệu đầy đủ, kịp thời cho cấp tỉnh tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.

Thứ tư, nâng cao chất lượng thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thống kê. Quy định thống nhất về chế độ báo cáo tạo cơ sở tăng cường kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa và so sánh số liệu giữa các địa bàn; đồng thời thúc đẩy báo cáo điện tử, khai thác dữ liệu hành chính, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, hạn chế trùng lặp trong cung cấp thông tin.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã là cần thiết nhằm thiết lập cơ sở pháp lý thống nhất cho việc thu thập, cung cấp và tổng hợp thông tin từ cấp xã đến cấp tỉnh; bảo đảm nguồn số liệu phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và hoàn thiện hệ thống thống kê nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

3. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã
Khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê số 138/2025/QH15 đã bổ sung quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Theo quy định của Luật thống kê “Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã gồm: a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực; cơ quan thống kê cấp tỉnh, cơ quan thống kê cơ sở; cơ quan thuế cấp tỉnh, thuế cơ sở; bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, bảo hiểm xã hội cấp cơ sở; b) Cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.” và thầm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã là Bộ trưởng Bộ Tài chính, vì vậy, Cục Thống kê đề xuất ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã dưới dạng văn bản pháp luật là “Thông tư của Bộ trưởng”.
Trên đây là Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã, Cục Thống kê kính báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính./.
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